
                         Mẫu 01 - PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ)

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:              /DS-YHCT Lâm Đồng, ngày  02 tháng  12 năm 2025

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

(Cập nhật đến ngày 02/12/2025)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch;
2. Địa chỉ: 49 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù: từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực
24/24 giờ;
4. Danh sách đăng ký hành nghề: 

STT Họ và tên 

Số
GPHN/

số
CCHN

Phạm vi hành
nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

1 Phạm Thanh
Liêm

000019/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Ngoại sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Giám đốc; Chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật Không

2 Quách Hữu
Thái

000726/
LĐ-

CCHN

Ngoại khoa,
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phó Giám đốc;
Tham gia khám, chữa bệnh Ngoại

khoa, Y học cổ truyền tại Khoa Ngoại,
Khoa Khám bệnh, khoa Châm cứu-

Dưỡng sinh

Phòng khám chuyên khoa
ngoại (59 Phan Chu Trinh,
phường Lâm Viên-Đà Lạt,
LĐ); Trưa: 11h30-13h00,

chiều: 16h30-19h00, Thứ 7,
CN: 8h00-18h00

3 Phạm Hữu
Hòa

000021/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phó Giám đốc;
Tham gia khám, chữa bệnh Y học cổ

truyền tại  Khoa CC-HSTC-CĐ, Khoa
Nội tổng hợp, Khoa Nhi-Ngũ quan 

Không

4 Phạm Văn
Tuấn Anh

000452/
LĐ-

CCHN
Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Bác sỹ, Phó trưởng phòng TCHC;
Tham gia khám, chữa bệnh tại Khoa

VLTL-PHCN

Phòng Chẩn trị Đông y (162
Quốc Lộ 20, phường Xuân
Trường-Đà Lạt, LĐ); Ngoài

giờ hành chính: chiều từ
17h00-20h00)

5 Lê Thanh Hải
000690/

LĐ-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Điều dưỡng, Phó Trưởng phòng
KHTH-ĐD&DD;

Thực hiện công tác Điều dưỡng khi
được phân công

Không

6 Nguyễn Thị
Diệu Huyền

000012/
LĐ-

GPHN

Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Bác sỹ, Nhân viên;
Tham gia khám, chữa bệnh tại Các
Khoa lâm sàng  khi được phân công

Không

7 Hoàng Thị
Thảo

00069/L
Đ-

CCHN

Điều dưỡng;
Dinh dưỡng lâm

sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Dinh dưỡng lâm sàng, Nhân viên;
Phòng KHTH-ĐD&DD Không

8 Phạm Ngọc
Quý

003336/
LĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Trưởng khoa;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

9
Nguyễn
Phụng Lương
Nhi

000299
3/LĐ-
CCHN

Đa khoa, Chẩn
đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác Chẩn đoán hình

ảnh tại
Khoa Cận lâm sàng

Phòng khám chẩn đoán hình
ảnh Thái Sơn (82 Hải Thượng,
phường Cam Ly- Đà Lạt, LĐ);

Trưa: 11h30-13h00, chiều:
16h00-19h00, Thứ 7, CN:

8h00-18h00

10 Lê Thị Thanh
Hoa

00335/L
Đ-

CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h31

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

11 Ngô Tiến Đạt
003357/

LĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h32

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

12 Lương Thị
Thúy Hà

003322/
LĐ-

CCHN
Xét nghiệm Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

13 Nguyễn Bá
Mân

000375/
LĐ-

CCHN 

Khám chữa bệnh
nội khoa, X

quang

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h33

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện các kỹ thuật X quang

tại Khoa Cận lâm sàng
Không

14 Phan Thành
Trung

000876/
LĐ-

CCHN 
Y sỹ đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h34

Y sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác của y sỹ tại khoa

Cận lâm sàng
Không

15 Nguyễn Đình
Thanh

000079/
LĐ-

CCHN

Bác sỹ đa khoa,
chẩn đoán hình

ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h35

Bác sỹ, Phó trưởng khoa;
Thực hiện công tác Chẩn đoán hình

ảnh tại Khoa Cận lâm sàng

Phòng khám chuyên khoa
(A17 Yersin, phường Xuân

Hương-Đà Lạt, LĐ)
Trưa: 11h30-13h00, chiều:
16h30-19h00, Thứ 7, CN:

8h00-18h00)

16 Nguyễn Thị
Lan Thu

000685/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h36

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

17 Phạm Ngọc
Minh

000509
9/LĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h37

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

18 Trương Ngọc
Thuý

00719/L
Đ-

CCHN

Kỹ thuật viên xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h38

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại

Khoa Cận lâm sàng
Không

19 Nguyễn Thị
Kiều Oanh

000014/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h39

Bác sỹ, Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT, Da liễu tại
Khoa Khám bệnh

Phòng Chẩn trị Y học cổ
truyền (46 Hùng Vương,

phường Lâm Viên-Đà Lạt,
LĐ) Trưa: 11h30-13h00,
chiều: 16h30-20h00, Thứ

7,CN, Lễ: 8h00-20h00

20 Mai Thùy
Dương

003468/
LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh bằng Y học
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h40

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
Y học cổ truyền tại Khoa Khám bệnh

Không

21 Nguyễn Thị
Bích Vân

000584/
LĐ-

CCHN

KCB răng hàm
mặt, Tâm thần

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h41

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

Răng hàm mặt, Tâm thần tại
Khoa Khám bệnh

Smile HT (9 Phan Đình
Phùng, phường Xuân Hương-

Đà Lạt, LĐ) Trưa: 11h30-
13h00, chiều: 16h30-20h00,
Thứ 7,CN, Lễ: làm cả ngày)

22 Bùi Thị Mỹ
Hạnh

003467/
LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h42

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
Y học cổ truyền tại Khoa Khám bệnh

Không

23 Phạm Duy
Phương

000203
2/LĐ-
CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền,

Định hướng CK
mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h43

Bác sỹ, Phó trưởng khoa; Thực hiện
công tác khám, chữa bệnh Mắt,  Y học

cổ truyền tại Khoa Khám bệnh
Không

24 Trần Thị
Hoàn

004088/
LĐ-

CCHN

Bác sỹ Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h44

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
Y học cổ truyền tại Khoa Khám bệnh

Không

25 Dương Xuân
Bình

000383
4/LĐ-
CCHN

Bác sỹ Tai mũi
họng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

Tai mũi họng tại
Khoa khám bệnh

Phòng khám Tai mũi họng
(59/1 Nguyễn Văn Trỗi,

phường Xuân Hương-Đà Lạt,
LĐ) Trưa: 11h45-12h45,

chiều: 17h00-20h00, Thứ 7,
CN: 8h00-20h00

26 Nguyễn Thị
Hiên

000729/
LĐ-

CCHN 

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Khám bệnh
Không

27 Nguyễn Thị
Quyên

000683/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Khám bệnh
Không

28 Nguyễn Thị
Thanh Vân

000702/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Khám bệnh
Không

29 Trần Thị
Chiến

000385
4/LĐ-
CCHN

Thực hiện theo
Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Khám bệnh
Không

30 Đoàn Ngọc
Khanh

000135/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

tại Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

31 Nguyễn Văn
Hoành

002972/
LĐ-

CCHN
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phó trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

tại Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

32 Phạm Lê
Thanh Hà

000460/
LĐ-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

tại Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

33 Nguyễn Thị
Xuân

003762/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

34 Doãn Thị
Thuỷ Tiên

000687/
LĐ-

CCHN
Y sỹ đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Y sỹ, Nhân viên;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Y sỹ

tại Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

35 Tống Thị
Hoàn

002922/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

36 Trần Thị Mỹ
Hạnh

000720/
LĐ-

CCHN 

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Châm cứu-Dưỡng sinh
Không

37 Lê Duy Thăng
001892/

LĐ-
CCHN

Nội khoa, Y học
cổ truyền, Hồi

sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phụ trách khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
YHCT, Cấp cứu tại Khoa Khoa Cấp

cứu-HSTC-CĐ

Không

38 Nguyễn Văn
Tuấn

000138/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Hồi sức
cấp cứu, Phục
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT, PHCN, Cấp cứu tại
Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ

Không

39 Lương Quỳnh
Như Hảo

000067/
LĐ-
GPHN

Khám bệnh, chữa
bằng Y học cổ
truyền, Hồi sức

cấp cứu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT, Cấp cứu tại
Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ

Không

40 Đinh Thị
Nhung

000717/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ
Không

41 Dương Thị
Bảy

000704/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ
Không

42 Bùi Thị
Thanh

000712/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ
Không

43 Đặng Thị Thu
Hương

003352/
LĐ-

CCHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ
Không

44 Quách
Trường Giang

003828/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ
Không

45 Trần Thị Tiến
000708/

LĐ-
CCHN

Y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực
24/24 giờ

Bác sỹ, Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại Khoa Nội tổng hợp
Không

46 Đỗ Việt Anh
000681/

LĐ-
CCHN

Y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực
24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại Khoa Nội tổng hợp
Không

47 Nguyễn Thị
Nhu Trang

003857/
LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học
cổ truyền, Phục
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
YHCT, PHCN tại Khoa Nội tổng hợp

Không

48 Vũ Thị Thanh
Hà

005138/
LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại Khoa Nội tổng hợp
Không

49 Đặng Thị
Huyền

000247
2/LĐ-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

50 Nguyễn Thị
Bích Thủy

000729/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

51 Trần Thị Mỹ
Ngân

000321/
LĐ-

GPHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

52 Vũ Thị Thanh
Lan

003757/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

53 Nguyễn Thị
Vân Anh

000696/
LĐ-

CCHN

Y sỹ Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Y sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác Y sỹ tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

54 Nguyễn Đình
Hiếu

000691/
LĐ-

CCHN

KCB Ngoại
khoa, Y học cổ

truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phó trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
Ngoại khoa, YHCT tại Khoa Ngoại

Không

55 Nguyễn Thị
Quỳnh

004682/
LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học

cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại khoa Ngoại
Không

56 Bùi Thị
Phương Mai

003575/
LĐ-

CCHN 

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Ngoại
Không

57 Vũ Đại
Dương

003351/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Ngoại
Không

58 Nguyễn Thị
Hòa

003354/
LĐ-

CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Ngoại
Không

59 Tạ Quang
Tuất

000020/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Sản phụ

khoa, Gây mê hồi
sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Trưởng khoa; Thực hiện công
tác khám, chữa bệnh YHCT, Sản phụ
khoa tại khoa Phụ và thực hiện Gây

mê hồi sức tại Khoa Ngoại

Phòng khám chuyên khoa
(A17 Yersin, phường Xuân

Hương-Đà Lạt, LĐ)
Trưa: 11h30-13h00, chiều:
16h30-19h00, Thứ 7, CN:

8h00-18h00)

60 Phạm Thị
Diệp

000015/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Sản phụ

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Phó Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
YHCT, Sản phụ khoa tại Khoa Phụ

Không

61 Tô Thị Kiều
Sương

000692/
LĐ-

CCHN
Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Hộ sinh; Thực hiện chức năng, nhiệm
vụ Hộ sinh tại Khoa Phụ Không

62
Nguyễn
Dương Hoàng
Diễm Ly

000694/
LĐ-

CCHN
Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Hộ sinh, Nhân viên;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hộ

sinh tại Khoa Phụ
Không

63 Nguyễn Thị
Phương Trang

002014/
LĐ-

CCHN
Phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Hộ sinh, Nhân viên;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hộ

sinh tại Khoa Phụ
Không

64 Vũ Dũng
000700/

LĐ-
CCHN

Y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực
24/24 giờ

Bác sỹ, Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại
Khoa Nhi-Ngũ quan

Không

65 Lê Văn Sơn
000441/

LĐ-
CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại Khoa Nhi-Ngũ quan
Không

66 Đặng Thị Lan
Hương

000730/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nhi-Ngũ quan
Không

67 Hoàng Thị
Lan Hương

000307/
LĐ-

GPHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nhi-Ngũ quan
Không

68 Nguyễn Thị
Luyến

003358/
LĐ-

CCHN
Y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Y sỹ, Nhân viên;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Y sỹ

tại Khoa Nhi-Ngũ quan
Không

69 Bùi Thị
Phương Anh

000047
20/LĐ-
CCHN

Thực hiện theo
 Thông tư

26/2015/TTLTB
YT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nhi-Ngũ quan
Không

70 Nguyễn Văn
Minh

000136/
LĐ-

CCHN

Chẩn trị Y học cổ
truyền, Phục hồi

chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Trưởng khoa;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh
YHCT, PHCN tại khoa VLTL-PHCN

Không

71 Trần Thị Thu
Thảo

003858/
LĐ-

CCHN

Bác sỹ Y học cổ
truyền, Phục hồi

chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT, PHCN tại
Khoa VLTL-PHCN

Không

72 Trương Thị
Dung

048294/
BYT-
CCHN

Bác sỹ Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Bác sỹ, Nhân viên;
Thực hiện công tác khám, chữa bệnh

YHCT tại Khoa VLTL-PHCN
Không

73 Võ Quang
Tùng

000878/
LĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên
Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên Trưởng
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

74 Trương Thị
Hồng Vân

003355/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

75 Đồng Thị
Liên

003231/
LĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

76 Huỳnh Thị
Ngọc Thảo

000329/
LĐ-

GPHN

Điều dưỡng, Vật
lý trị liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

77
Nguyễn
Hoàng Khánh
Hạ

000300
9/LĐ-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

78 Nguyễn Thị
Quỳnh Trang

000718/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa, Vật lý trị

liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

79 Lê Hoài Bảo
004379/

LĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

80 Vũ Thị Hải
Trang

004008/
LĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

81 Nguyễn Quyết
Tiến

000494
5/LĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

82 Đinh Anh
Tuấn

000532/
LĐ-
GPHN

Phục hồi chức
năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30

Kỹ thuật viên, Nhân viên;
Thực hiện Kỹ thuật VLTL-PHCN tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

83 Nguyễn Thị
Thanh Minh

001756/
LĐ-
CCHN

Đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:

từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực
24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Nội tổng hợp
Không

84 Nguyễn Thị
Thu Thảo

000259
9/LĐ-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

Tăng mới từ
ngày
01/12/2025

85 Lê Thị Lan
Chi

000934/
QT-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng, Nhân viên;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

Tăng mới từ
ngày
01/12/2025

86 Nguyễn Thị
Hồng

000680/
LĐ-

CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng;
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa Khám bệnh
Không

Nghỉ hưu từ
ngày

01/12/2025

87 Hồ Thị Tuyền
000716/

LĐ-
CCHN

Điều dưỡng đa
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù:
từ 07h00 - 11h30 và từ 13h00 – 16h30; trực

24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng
Thực hiện công tác Điều dưỡng tại

Khoa VLTL-PHCN
Không

Nghỉ hưu từ
ngày

01/01/2026

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
 - Sở Y tế: để báo cáo; PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Ban giám đốc;
 - Lưu: VT, KHTH-ĐD&DD.

Quách Hữu Thái
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